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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Xét xử và thi hành án là hai mặt của một quá trình thống nhất, thể 

hiện quyền lực nhà nước. Việc xét xử chỉ có ý nghĩa khi bản án, quyết 

định của Tòa án được thi hành đúng trên thực tế. Vì vậy, đảm bảo hiệu 

lực bản án, quyết định của Tòa án được pháp luật quy định là một 

nguyên tắc cơ bản của Luật Tố tụng Dân sự. Thời gian qua, cùng với 

những thành tựu đạt được trong công cuộc cải cách tư pháp thì việc tổ 

chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án ở nước ta cũng đã có 

nhiều tiến bộ. Hầu hết các bản án, quyết định của Tòa án đã được các tổ 

chức, cá nhân tôn trọng và thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, bên cạnh 

đó do nhiều nguyên nhân khác nhau mà vẫn còn nhiều bản án, quyết 

định dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng vẫn chưa được 

thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội và lòng tin của nhân dân đối với pháp chế xã hội 

chủ nghĩa. Vậy, làm sao để mọi quyết định, bản án của Tòa án đều được 

thực hiện một cách nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật. Thực hiện 

đúng nguyên tắc “Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án” 

? Đó là lý do tôi chọn đề tài  “Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản 

án, quyết định của Tòa án theo pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam”  

làm Luận văn thạc sỹ Luật học, chuyên ngành Luật Dân sự. 

2. Tình hình nghiên cứu đề tài 

Những năm qua, đã có nhiều công trình khoa học bao gồm một 

số đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, luận án tiến sĩ luật học, luận 

văn thạc sỹ luật học, một số giáo trình, bài viết đăng trên tạp chí chuyên 

ngành luật học, báo cáo tại một số hội thảo khoa học...đã đề cập đến 

những vấn đề có liên quan đến việc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết 

định của Tòa án  như: Vấn để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án 

dân sự; hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự; công tác tuyên 

truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; 
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nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án; nâng cao hiệu quả công tác phối 

hợp thi hành án dân sự; cưỡng chế trong thi hành án dân sự, chế định 

thừa phát lại…Nhìn chung, các công trình khoa học trên đây đã nghiên 

cứu và làm sáng tỏ được nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan 

đến việc thực hiện nguyên tắc “Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định 

của Tòa án theo quy định của pháp luật Tố tụng Dân sự Việt Nam”. Tuy 

nhiên, cho đến nay chưa có công trình nào nghiên cứu toàn diện, chuyên 

sâu, đầy đủ về nguyên tắc “Bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định 

của Tòa án theo quy định pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam”. 

Mặc dù vậy, các công trình nghiên cứu khoa học đã được công 

bố trên đây là những tài liệu tham khảo có giá trị, là cơ sở để nghiên 

cứu và thực hiện đề tài.  

3. Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể của nghiên cứu đề tài 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát của việc nghiên cứu đề tài là tìm ra các luận 

cứ khoa học và thực tiễn từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. Để 

đạt được mục tiêu lớn đó cần phải thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

- Làm rõ những vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

của bản án, quyết định của Tòa án như khái niệm, ý nghĩa của 

nguyên tắc và mối quan hệ của nguyên tắc này với các nguyên tắc 

của Luật Thi hành án dân sự. 

- Làm rõ những nội dung các quy định của pháp luật về nguyên 

tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Toà án và thực tiễn thực hiện.  

- Tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nguyên tắc 

bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

4. Tính mới và những đóng góp của luận văn 

- Xây dựng khái niệm, làm rõ ý nghĩa của nguyên tắc đảm bảo 

hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

- Đánh giá đúng được thực trạng các quy định của pháp luật về 
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nguyên tắc đảm bảo hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án và 

thực tiễn thực hiện chúng trên thực tế. 

- Đưa ra được những giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm nâng cao 

hiệu quả nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu đề tài 

Đối tượng nghiên cứu đề tài là những vấn đề lý luận về nguyên 

tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án, các quy 

định của pháp luật về nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết 

định của Tòa án và thực tiễn thực hiện nguyên tắc này trong việc tổ 

chức thi hành án dân sự.  

Việc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án đặt 

ra đối với cả thi hành án hình sự, dân sự và hành chính nên đề tài có 

phạm vi nghiên cứu rộng. Trong giới hạn nghiên cứu của đề tài làm 

luận văn thạc sĩ Luật học, việc nghiên cứu chỉ tập trung vào những 

vấn đề cơ bản của nguyên tắc trong bảo đảm thi hành bản án, quyết 

định dân sự của Toà án như khái niệm, ý nghĩa của nguyên tắc, mối 

quan hệ của nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của 

Tòa án với các nguyên tắc khác trong Luật Thi hành án dân sự và các 

nội dung cơ bản của nguyên tắc; nội dung các quy định của pháp luật 

hiện hành về nguyên tắc và thực tiễn thi hành trong thời gian qua, từ 

đó đề xuất những kiến nghị để thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm hiệu 

lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

Đề tài luận văn được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận 

chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về Nhà nước và pháp luật. 

Để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu khoa học như phân tích, so sánh, tổng hợp v.v... 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

luận văn gồm 3 chương: 
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Chương 1: Một số vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo đảm hiệu 

lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

Chương 2: Nội dung các quy định của pháp luật về nguyên tắc 

bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

Chương 3: Thực tiễn thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

của bản án, quyết định của Tòa án và kiến nghị. 

 

 

Chương 1 

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM 

HIỆU LỰC CỦA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

1.1. Khái niệm và ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

của bản án, quyết định của Tòa án 

1.1.1.  Khái niệm Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, 

quyết định của Tòa án 

Theo Từ điển Tiếng Việt thì nguyên tắc được hiểu theo nghĩa 

chung là “điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một 

loạt việc làm”. Do vậy bất kỳ hoạt động có mục đích nào muốn đạt 

được kết quả đòi hỏi những người tham gia hoạt động phải xác định 

được các nguyên tắc hoạt động và tuân thủ triệt để theo những 

nguyên tắc đó. Nguyên tắc là phạm trù vừa mang tính khách quan 

vừa mang tính chủ quan. Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết 

định của Tòa án là những tư tưởng, quan điểm cơ bản đóng vai trò 

chỉ đạo định hướng cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm 

túc, đầy đủ, kịp thời các bản án quyết định của Tòa án. Nguyên tắc 

bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án là nguyên tắc cơ 

bản trong tổ chức thực hiện quyền lực của Nhà nước nên đã được 

quy định trong nhiều văn bản pháp luật.   

Nội dung của nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết 

định của Tòa án yêu cầu: Khi giải quyết vụ việc dân sự Toà án phải 
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quyết định áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp 

luật để bảo đảm cho việc thi hành án, phải tuyên bản án, quyết định 

đầy đủ, rõ ràng, chính xác tạo thuận lợi cho việc thi hành án; bản 

án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành. 

Trong trường hợp người có nghĩa vụ chấp hành hành bản án, quyết 

định mà không tự nguyện thi hành thì phải áp dụng các biện pháp 

cưỡng chế cần thiết buộc họ thực hiện; Tòa án, cơ quan, tổ chức, 

được giao nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định phải thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ, đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó; 

mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tôn trọng bản án, quyết định 

đã có hiệu lực pháp luật. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân không 

được can thiệp trái pháp luật vào quá trình thi hành các bản án, 

quyết định của Tòa án, không được cản trở, gây khó khăn cho cơ 

quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong việc tổ chức thi 

hành án dân sự; đối với những người có hành vi trái pháp luật như 

cố tình không chấp hành án, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào 

quá trình thi hành án dân sự v.v. thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà có 

thể bị xử lí theo quy định của pháp luật.  

Từ những phân tích ở trên có thể rút ra khái niệm: Nguyên tắc 

bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án là nguyên tắc 

cơ bản trong tổ chức thực hiện quyền lực của Nhà nước, yêu cầu các 

bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được 

mọi công dân, cơ quan, tổ chức tôn trọng và chấp hành nghiêm túc, 

đầy đủ, kịp thời. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành 

bản án, quyết định của Tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành. Trong 

phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tòa án nhân dân và các cơ 

quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của 

Tòa án phải nghiêm chỉnh thi hành và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó. 
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1.1.2. Ý nghĩa của nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, 

quyết định của Tòa án 

Thứ nhất, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ 

chức và công dân  

Yêu cầu của nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết 

định của Tòa án là khi giải quyết vụ việc dân sự Toà án phải quyết 

định áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định của pháp luật để 

bảo đảm cho việc thi hành án, phải tuyên bản án, quyết định đầy đủ, 

rõ ràng, chính xác tạo thuận lợi cho việc thi hành án; bản án, quyết 

định đã có hiệu lực pháp luật phải được đưa ra thi hành, nếu người có 

nghĩa vụ chấp hành hành bản án, quyết định mà không tự nguyện thi 

hành thì sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm buộc họ phải 

thực hiện nghĩa vụ đối với người được thi hành án; các cơ quan, tổ 

chức, được giao nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định phải thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ, đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình và phải 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó. Việc 

thực hiện tốt những nội dung trên đây sẽ bảo đảm cho quyền, lợi ích 

chính đáng của Nhà nước và công dân được thi hành trên thực tế. 

Như vậy, việc thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, 

quyết định của Tòa án sẽ bảo đảm cho quyền, lợi ích hợp pháp của 

Nhà nước, tổ chức và công dân được bảo vệ.  

Thứ hai, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và 

tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Một trong những yêu cầu quan trọng của Pháp chế xã hội chủ 

nghĩa là các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn 

vị vũ trang nhân dân và mọi công dân đều tôn trọng và thực hiện 

pháp luật một cách tự giác, đầy đủ, nghiêm chỉnh, thống nhất; mọi 

hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh, kịp thời theo 

quy định của pháp luật; các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 

luôn được bảo vệ. Việc thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

bản án, quyết định của Tòa án sẽ đảm bảo cho những phán quyết của 
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Tòa án - thể hiện ý chí của Nhà nước được trở thành hiện thực, tính 

nghiêm minh của pháp luật được đảm bảo, công lý xã hội được thực 

thi, kỷ cương xã hội được giữ vững, quyền và lợi ích hợp pháp của 

Nhà nước, tổ chức và công dân được bảo vệ, góp phần tăng cường 

pháp chế xã hội chủ nghĩa. 

Thứ ba, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, 

an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã 

hội và hội nhập quốc tế 

Khi nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa 

án không được thực hiện tốt thì không những thể hiện pháp luật 

không nghiêm, mà còn có tác động tiêu cực đến an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội, quyền lực Nhà nước không được thực thi, 

quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên 

quan không được bảo vệ, có trường hợp bản án, quyết định của Tòa 

án không được thực thi nghiêm túc đương sự sẽ khiếu nại, tố cáo gay 

gắt, bức xúc kéo dài, dẫn đến những điểm nóng mà các thế lực thù 

địch dễ lợi dụng, xuyên tạc, chống phá cách mạng gây mất ổn định 

tình hình. Trái lại việc thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản 

án, quyết định của Tòa án sẽ đảm bảo tính nghiêm minh của pháp 

luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, giữ gìn an quốc gia, trật 

tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội, đặc biệt thực hiện nghiêm túc những bản án, quyết 

định dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ tạo được niềm tin của cộng đồng 

quốc tế đối với pháp chế xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần thúc đẩy 

quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.  

Thứ tư, góp phần nâng cao ý thức pháp luật của các cơ quan, 

tổ chức và mọi công dân. 

Thông qua việc thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, 

quyết định của Tòa án sẽ tạo niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm 

minh của pháp luật và sức mạnh của Nhà nước trong việc bảo đảm cho 

pháp luật được thực thi nghiêm túc, nhất là đối với những bản án, quyết 
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định dân sự mà đương sự cố ý chây ỳ, không tự giác thi hành án Cơ 

quan thi hành án áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thành công, 

hoặc trường hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hình 

sự về thi hành các bản án, quyết định của Tòa án bị xử lý theo quy định 

của pháp luật sẽ có tác dụng lớn trong việc giáo dục, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của mọi cơ quan, tổ chức và công dân.  

1.2. Nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của 

Tòa án có mối quan hệ chặt chẽ với các nguyên tắc khác trong thi 

hành án dân sự như: Nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong thi hành 

án dân sự; nguyên tắc bảo đảm quyền yêu cầu thi hành án dân sự; 

trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong thi hành án dân sự; trách 

nhiệm phối hợp của cơ quan, tổ chức, cá nhân với cơ quan thi hành 

án dân sự, Chấp hành viên trong thi hành án dân sự. 

1.3. Việc thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết 

định của Tòa án trải qua một chuỗi các hoạt động với sự tham gia 

của nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trong đó Tòa án và Cơ quan 

thi hành án đóng vai trò quan trọng. Tòa án là cơ quan trực tiếp ban 

hành các bản án, quyết định làm phát sinh và xác định rõ quyền và 

nghĩa vụ của các đương sự. Chính những bản án, quyết định đã có 

hiệu lực pháp luật là căn cứ để các cơ quan Nhà nước, người phải thi 

hành án, người được thi hành án, người có quyền và lợi ích liên quan 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ. Trong quá trình thi hành các bản 

án, quyết định của Tòa án có những vấn đề cần phải có sự tham gia 

của Tòa án thì bản án mới thi hành được như: Việc cấp, giao bản án; 

giải thích những nội dung mà bản án, quyết định tuyên chưa rõ; trả 

lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự về việc xem xét lại bản 

án, quyết định của Tòa án; thụ lí và kịp thời giải quyết yêu cầu của 

cơ quan thi hành án dân sự đối với một số nội dung có liên quan theo 

quy định của pháp luật. Cơ quan Thi hành án là cơ quan trực tiếp thi 

hành các bản án, quyết định của Tòa án nhằm đưa các bản án, quyết 
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định dân sự vào thực tiễn đời sống, chính hoạt động của Cơ quan Thi 

hành hành án dân sự sẽ đảm bảo cho hiệu lực bản án, quyết định của 

Tòa án được thực thi trên thực tế.   

1.4. Trong quá trình thực thi nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, 

quyết định của Tòa án các đương sự đóng vai trò quan trọng, là thành 

phần chủ yếu tham gia vào toàn bộ các giai đoạn của quá trình thực 

hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án, 

chính những yêu cầu của họ đã làm phát sinh, thay đổi, hoãn, tạm đình 

chỉ, đình chỉ xét xử và thi hành các bản án, quyết định của Tòa án.  

 

 

Chương 2 

NỘI DUNG CỦA NGUYÊN TẮC BẢO ĐẢM HIỆU LỰC 

CỦA BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

2.1. Bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được 

cơ quan, tổ chức và mọi công dân tôn trọng 

Tòa án là nơi biểu hiện quyền lực Nhà nước mạnh mẽ nhất, 

sâu sắc nhất, bản án, quyết định của Tòa án được tuyên nhân danh 

Nhà nước, vì vậy được tôn trọng và bảo đảm thi hành bằng sức mạnh 

cưỡng chế của Nhà nước và có giá trị bắt buộc thực hiện đối với mọi 

cá nhân, cơ quan, tổ chức. Điều 136 Hiến pháp năm 1    quy định 

“Các bản án và quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp 

luật phải được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã 

hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng; những 

người và đơn vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành”. Khi bản 

án, quyết định của Tòa án được đưa ra thi hành, cá nhân, cơ quan, tổ 

chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định phải tôn trọng và 

chấp hành đúng, nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các phán quyết ghi 

trong các bản án quyết định, không có bất kì sự thay đổi nào về nội 

dung bản án, quyết định được đưa ra thi hành trừ trường hợp các 

đương sự thỏa thuận về việc thi hành án án. Trong quá trình thi hành 
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bản án, quyết định của Tòa án, các cơ quan, tổ chức và cá nhân mặc 

dù không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng phải có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự, thực hiện các yêu cầu 

của cơ quan thi hành án dân sự và chấp hành viên nhằm bảo đảm hiệu 

lực bản án, quyết định của Tòa án được thực thi.  

2.2. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có nghĩa vụ chấp hành bản án, 

quyết định của Tòa án phải nghiêm chỉnh chấp hành 

Tham gia vào quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

có nhiều chủ thể. Những chủ thể tham gia vào quá trình thi hành án 

với mục đích để bảo vệ quyền, lợi ích của mình và thực hiện nghĩa 

vụ theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án gọi là đương sự 

trong thi hành án. Đương sự trong thi hành án dân sự là người có 

thẩm quyền và nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến việc thi hành án dân 

sự, tham gia vào quá trình thi hành án dân sự để bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp của mình. Theo quy định Luật Thi hành án dân sự thì 

các đương sự trong thi hành án dân sự gồm: Người được thi hành án 

và người phải thi hành án. 

Để đảm bảo thi hành nghiêm túc các bản án, quyết định của 

Tòa án, pháp luật quy định các đương sự phải thực hiện các quyền và 

nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật. Người được thi hành án 

muốn bảo vệ quyền lợi của mình phải thực hiện các thủ tục do pháp 

luật quy định; người phải thi hành án có nghĩa vụ phải nghiêm chỉnh 

chấp hành đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Toà án nếu không 

tự nguyện chấp hành sẽ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý do 

pháp luật quy định.  

2.3. Cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành bản án, 

quyết định phải nghiêm chỉnh thi hành và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ đó 

Hoạt động của các cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án là hoạt động thực hiện quyền lực 

Nhà nước nhằm đưa các bản án, quyết định của Tòa án vào thực tiễn 
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đời sống. Trong quá trình thi hành bản án, quyết định dân sự, Nhà 

nước sử dụng quyền lực công để đảm bảo cho hiệu lực của bản án 

được thực thi nhưng mặt khác Nhà nước cũng không cho phép các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân lạm dụng quyền lực, thực thi nhiệm vụ được 

giao một cách tùy tiện, vô nguyên tắc. Do vậy, pháp luật đã quy định 

cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân, tổ chức được giao 

nhiệm vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án, đảm bảo cho các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thực thi nhiệm vụ theo đúng quy định. 

Tham gia vào quá trình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án 

có nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân với những vai trò, nhiệm vụ khác 

nhau, trong đó, Cơ quan Thi hành án, Chấp hành viên đóng vai trò 

quan trọng, trực tiếp thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. 

Pháp luật đã quy định chặt chẽ, cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cơ quan 

Thi hành án, Chấp hành viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Trong 

phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao Cơ quan Thi hành án, Chấp 

hành viên phải thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình, tổ 

chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án một cách nghiêm 

túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, không được đùn đẩy, 

né tránh, lạm quyền trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp với Cơ quan thi 

hành án, Chấp hành viên để thi hành bản án, quyết định của Tòa án. 

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Cơ quan thi hành án, Chấp hành 

viên và các cơ quan, tổ chức có liên quan phải chịu trách nhiệm trước 

pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của mình.   

2.4. Vai trò, trách nhiệm của Tòa án trong thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án 

Theo nội dung nguyên tắc thì dường như đây là chủ thể ít xuất 

hiện, nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo cơ sở, 

nền móng cho việc có thực hiện được nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

bản án quyết định của Tòa án hay không. Việc Tòa án tuyên bản án 

đúng sẽ là cơ sở quan trọng để được thực thi, nếu bản án Tòa tuyên 
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không chính xác thì không thể thi hành được. Thực tế nhiều vụ án bị 

kéo dài thời gian thi hành, thậm chí không thể thi hành được do 

không chỉ bản án chưa đúng mà còn nhiều trường hợp do cách tuyên, 

cách viết có sai sót, không rõ ràng, không phù hợp với thực tế, không 

có tính khả thi nên khó thi hành. Như vậy, trong quá trình thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án thì Tòa 

án có vai trò, trách nhiệm quan trọng đảm bảo hiệu lực của bán án, 

quyết định của Tòa án được thực thi. 

 

Chương 3 

THỰC TIỄN THỰC HIỆN NGUYÊN TẮC 

BẢO ĐẢM HIỆU LỰC CỦA BẢN ÁN, 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

3.1. Thực tiễn thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của 

bản án, quyết định của Tòa án 

3.1.1. Khái quát chung về việc thực hiện nguyên tắc bảo đảm 

hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án 

Những năm qua việc thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

bản án, quyết định của Tòa án đã đạt được những kết quả quan 

trọng. Hầu hết, các bản án, quyết định của Tòa án tuyên đảm bảo đầy 

đủ, rõ ràng, chính xác tạo thuận lợi cho việc thi hành án. Tòa án, cơ 

quan, tổ chức và các cá nhân được giao nhiệm vụ thi hành bản án, 

quyết định của Tòa án đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có 

nghĩa vụ thi hành bản án, quyết định của Tòa án đã cơ bản thi hành 

nghiêm túc theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án, quyên lợi 

ích hợp pháp củ Nhà nước, tổ chức và công dân được bảo vệ. Những 

kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu 

lực bản án, quyết định của Tòa án đã góp phần quan trọng giữ gìn an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của nước ta. 
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Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án trong 

thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, còn nhiều bản án, quyết 

định dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa được thi hành nghiêm 

túc, đầy đủ, kịp thời. Một số cơ quan, tổ chức, được giao nhiệm vụ thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án chưa thực hiện đầy đủ, đúng 

nhiệm vụ, quyền hạn của mình, cá biệt có trường hợp còn can thiệp 

trái pháp luật vào quá trình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án 

hoặc gây cản trở khó khăn cho cơ quan thi hành án dân sự và Chấp 

hành viên trong việc tổ chức thi hành án…ảnh hưởng đến việc thực 

hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án. 

3.1.2. Những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án 

3.1.2.1 Những  vướng mắc, bất cập về mặt pháp luật  

Một số quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án còn bất 

cấp như: Quy định việc xác minh điều kiện thi hành án; chi phí 

cưỡng chế và các loại phí cưỡng chế thi hành án; quy định giữa Luật 

Thi hành án dân sự và Bộ Luật tố tụng dân sự chưa đồng bộ về việc 

khởi kiện yêu cầu Tòa án xác định quyền sở hữu của người phải thi 

hành án trong khối tài sản chung; vướng mắc khi áp dụng quy định 

tại Điều 146 Bộ luật dân sự về giải quyết hậu quả (cách tính thiệt 

hại) khi hợp đồng vô hiệu, đặc biệt là hợp đồng mua bán nhà ở, hợp 

đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; pháp luật về thi hành án 

dân sự chưa quy định chặt chẽ về mặt thời hạn hoàn thành các thủ 

tục liên quan đến thi hành án như: sau khi lập hồ sơ thi hành án xong, 

thì trong thời hạn bao nhiêu ngày Chấp hành viên phải tiến hành điều 

tra, xác minh điều kiện thi hành án của đương sự; thời hạn bao nhiêu 

ngày phải tiến hành ủy thác việc thi hành án; bao nhiêu ngày phải 

tiến hành trả lại đơn yêu cầu thi hành án cho người được thi hành án 

khi xác định được người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành 

án, đặc biệt là chưa có quy định về thời hạn Chấp hành viên, Cơ 
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quan thi hành án phải kết thúc việc thi hành bản án, quyết định của 

Tòa án đối với những trường hợp đương sự có điều kiện thi hành án. 

3.1.2.2 Những vướng mắc, bất cập trong công tác tổ chức thực 

hiện pháp luật 

Việc thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết 

định của Tòa án còn hạn chế do những khó khăn, vướng mắc trong 

việc tổ chức thực hiện pháp luật như: Người phải thi hành án không 

có điều kiện thi hành án; tài sản của người phải thi hành đã bị tẩu 

tán; người thi hành án đang thụ hình hoặc thụ hình xong sau đó đi 

khỏi địa phương không rõ địa chỉ, không có tài sản để thi hành án; 

người phải thi hành án đang ở địa phương nhưng nghĩa vụ phải thi 

hành quá lớn, không có tài sản để thi hành hoặc có tài sản nhưng tài 

sản thuộc diện không được kê biên hoặc tài sản có giá trị thấp so với 

nghĩa vụ phải thi hành; do bản án, quyết định của Tòa án tuyên 

không rõ, có sai sót hoặc không phù hợp với thực tế nên không thể 

thi hành được; vướng mắc trong việc thi hành án khi có thay đổi giá 

tài sản tại thời điểm thi hành án; do bản án, quyết định dân sự của 

Tòa án bị hoãn, đình chỉ, tạm đình chỉ; do một số cơ quan, cá nhân 

có hành vi can thiệp, cố tình kéo dài, không tích cực đôn đốc việc thi 

hành án hoặc không kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế 

theo quy định; trong quá trình thi hành bản án, quyết định của Tòa án 

Chấp hành viên vẫn còn thiếu tinh thần trách nhiệm, có hiện tượng 

sách nhiễu gây phiền hà cho đương sự hoặc có những sai sót trong 

thi hành công vụ; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án còn thiếu 

chặt chẽ như: Phối hợp giải quyết khiếu nại của đương sự về việc 

yêu cầu xem xét lại bản án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm; 

phối hợp xác minh tài sản đảm bảo thi hành án; phối hợp xử lý 

những trường hợp vi phạm quy định của Bộ luật Hình sự liên quan 

đến việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. 

Bất cập về mô hình tổ chức, cơ chế thi hành án dân sự: Theo 

quy định của pháp luật thì công tác quản lý thi hành án hiện nay đang 
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ở trong tình trạng thiếu tập trung thống nhất do có nhiều cơ quan 

khác nhau quản lý, tổ chức thực hiện (Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; 

Bộ Tư pháp; UBND cấp xã…) nên dẫn đến nhiều khó khăn trong 

việc tổng kết, đánh giá, nắm tình hình, chỉ đạo, hướng dẫn thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án. Ngoài ra, giữa việc thi hành án dân sự 

và thi hành án hình sự thiếu sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ nên việc 

thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án gặp khó khăn 

trong những trường hợp cùng một bản án hình sự có nhiều cơ quan 

chịu trách nhiệm ra quyết định và tổ chức thi hành. 

Những hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 

phẩm chất đạo đức của một số cán bộ ngành tư pháp nhất là đội ngũ 

Thẩm phán và Chấp hành viên đã ảnh hưởng đến việc thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án. 

3.2. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện 

nguyên tắc bảo đảm hiệu lực của bản án, quyết định của Tòa án 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật 

Cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của 

pháp luật Thi hành án dân sự; Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố Tụng dân 

sự, Bộ luật Hình sự và một số văn bản pháp luật có liên quan nhằm 

tạo sự đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo trong việc thi hành các 

bản án, quyết định dân sự của Tòa án như: Quy định về trách nhiệm 

và chế tài đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp 

thông tin tài sản thi hành án; quy định rõ về trình tự, thủ tục, thành 

phần tham gia, nội dung, biểu mẫu… biên bản xác minh do người 

được thi hành án xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi 

hành án; quy định về các loại lệ phí, phí và chi phí trong thi hành án 

cho phù hợp; sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự theo hướng 

cho cơ quan thi hành án được chủ động tính lại giá trị tài sản khi thi 

hành án; tăng thêm thẩm quyền cho cơ quan thi hành án và Chấp 

hành viên (Cho phép cơ quan thi hành án được áp dụng biện pháp 

khẩn cấp tạm thời trước khi Tòa án thụ lý vụ án theo yêu cầu của 

đương sự trong trường hợp có dấu hiệu tẩu tán tài sản, với điều kiện 
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người yêu cầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của sự kiện, 

phải thanh toán các chi phí cần thiết cũng như bồi thường thiệt hại 

xảy ra do yêu cầu không đúng; cho phép Chấp hành viên được quyền 

ra lệnh dẫn giải đương sự trong trường hợp đã tống đạt giấy báo 

hợp lệ nhiều lần mà vẫn không có mặt, được áp dụng biện pháp chế 

tài với người thứ ba, trong trường hợp không thực hiện yêu cầu của 

Chấp hành viên; được khám xét hoặc áp dụng các biện pháp truy tìm 

tài sản của người phải thi hành án khi có căn cứ cho rằng họ cố tình 

giấu giếm; Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên có quyền hủy bỏ 

hoặc yêu cầu Tòa án có thẩm quyền hủy bỏ giao dịch chuyển quyền 

sở hữu tài sản giữa người phải thi hành án với người khác khi đã có 

bản án sơ thẩm nhằm bảo đảm cho việc thi hành bản án, quyết định 

của Tòa án khi có hiệu lực pháp luật, tránh trường hợp tẩu tán tài sản); 

quy định thời hạn cụ thể để Chấp hành viên, thủ trưởng cơ quan thi 

hành án thực hiện các tác nghiệp cụ thể (như thời hạn bao nhiêu 

ngày Chấp hành viên phải tiến hành điều tra, xác minh phân loại án 

xong, bao nhiêu ngày Chấp hành viên phải thi hành án xong đối với 

những vụ việc có điều kiện thi hành án); bổ sung thêm quy định việc 

quản lý thu nhập của phạm nhân trong quá trình lao động, sản xuất ở 

các trại giam, trại tạm giam theo hướng có thể trích một phần thu 

nhập để đảm bảo thi hành án dân sự; đồng thời nghiên cứu xây dựng 

quy định về chế độ lao động bắt buộc (lao động công ích) đối với 

trường hợp người phải thi hành án không có tài sản (kể cả phạm 

nhân khi ra tù chưa có công ăn việc làm) để tạo điều kiện cho họ có 

thu nhập và có thể khấu trừ thi hành án; bổ sung pháp luật về đặc xá 

thêm quy định: Về điều kiện xét miễn, giảm thời gian chấp hành hình 

phạt tù và đặc xá tha tù trước thời hạn theo hướng: Người đang chấp 

hành hình phạt tù phải thi hành xong tất cả các nghĩa vụ dân sự trong 

bản án hình sự là một trong những điều kiện bắt buộc để được xem 

xét miễn, giảm thời gian chấp hành hình phạt tù và đặc xá, tha tù 

trước thời hạn nhằm nâng cao tính tự giác của gia đình và của người 

phải thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, nâng cao hiệu 
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lực, hiệu quả thi hành các bản án, quyết định của Tòa án. 

Để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thi hành các bản án, 

quyết định dân sự của Tòa án cần phải đổi mới mô hình tổ chức, cơ 

chế thi hành án theo hướng gộp cả thi hành án dân sự và thi hành án 

hình sự do Bộ Tư pháp thống nhất quản lý. 

Cần thực hiện việc xã hội hóa các hoạt động thi hành các 

bản án, quyết định dân sự của Tòa án nhằm chia sẽ gánh nặng 

công việc thi hành án cho Nhà nước. Hiện nay, một số công việc 

mà tư nhân có thể thực hiện tốt hơn và nên được chuyển giao cho 

tư nhân thực hiện như việc sao, gửi các bản án, quyết định của 

Tòa án; đôn đốc các bên tự nguyện thi hành án; xác minh tài sản, 

điều kiện của bên phải thi hành án. Cần tổ chức rút kinh nghiệm 

và nhân rộng mô hình Thừa phát lại. 

3.2.2. Các giải pháp về thực hiện pháp luật 

Trong quá trình thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, 

chấp hành viên cần tích cực thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm 

nâng cao hiệu quả thi hành án như: Đối với những trường hợp người 

phải thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án bỏ đi khỏi nơi cư 

trú, không khai báo, hoặc chấp hành xong hình phạt tù không trở về 

nơi cư trú… Chấp hành viên phải thực hiện đúng qui trình thông báo 

nếu không có kết quả thì có văn bản yêu cầu cơ quan công an quản lý 

nhà nước về cư trú phối hợp xác minh. Nếu xác định được cư trú ở 

nơi khác, thì ủy thác việc thi hành án cho cơ quan thi hành án nơi 

người phải thi hành án đang cư trú tổ chức thi hành; những trường hợp 

người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù mà tại nơi cư trú, 

nơi công tác, người phải thi hành án có tài sản hoặc điều kiện thi 

hành án nhưng gia đình người thân đang quản lý tài sản không hợp 

tác thì Chấp hành viên phải trực tiếp phối hợp với trại giam ghi lời 

khai thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án, khuyến khích 

người phải thi hành án tự nguyện thi hành, yêu cầu người phải thi 

hành án gửi thư về cho gia đình, người thân yêu cầu giúp đỡ giải 

quyết việc thi hành án…Nếu người phải thi hành án vẫn không tự 
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nguyện thi hành, thì vẫn áp dụng biện pháp cưỡng chế tài sản của 

người phải thi hành án sở hữu chung với người khác (nếu có) hoặc 

cưỡng chế tài sản đang do người thứ ba giữ. 

Để nâng cao hiệu quả thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực 

bản án, quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án, Chấp hành viên 

cần tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 

nơi người phải thi hành bản án, quyết định của Tòa án cư trú và các 

cơ quan, cá nhân có liên quan để thực hiện tốt các khâu trong thi 

hành bản án, quyết định của Tòa án như: Xác minh tài sản của người 

phải thi hành án; vận động khuyến khích người phải thi hành án tự 

nguyện thi hành; cưỡng chế thi hành án; giải quyết khiếu nại của 

đương sự liên quan đến việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án; 

xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến việc 

thi hành bản án, quyết định của Tòa án.  

Cơ quan Tòa án và Thi hành án dân sự các cấp cần chú 

trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tránh những sai 

sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ vì những thiếu sót của các cơ 

quan này ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo đảm hiệu lực bản án, 

quyết định của Tòa án. 

Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân 

và Ban chỉ đạo thi hành án dân sự ở địa phương cần tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát việc thi hành các bản án, quyết định của Tòa 

án nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các sai phạm trong 

hoạt động thi hành bản án, quyết định của Tòa án. Ban chỉ đạo thi 

hành án các cấp cần nâng cao chất lượng hoạt động, quan tâm chỉ 

đạo giải quyết những vụ án tồn đọng, phức tạp, nhạy cảm trên địa 

bàn nhằm góp phần thực hiện tốt nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản 

án, quyết định của Tòa án.  

3.2.3. Cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

Tòa án và thi hành các cấp bằng các giải pháp đồng bộ như: Làm 

tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, tuyển chọn và bổ nhiệm 
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thẩm phán, chấp hành viên một cách khoa học (đổi mới cơ chế bổ 

nhiệm theo hướng Thẩm phán được bổ nhiệm suốt đời như Chấp 

hành viên hoặc kéo dài thêm nhiệm kỳ của Thẩm phán; xem xét năm 

công tác để bổ nhiệm chấp hành viên); bổ sung biên chế cho cơ quan 

thi hành án dân sự, khắc phục tình trạng khối lượng công việc quá tải 

hiện nay đối với Chấp hành viên; quan tâm công tác đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và kiến thức toàn 

diện cho Thẩm phán, chấp hành viên; bổ sung, sửa đổi một cách tổng 

thể chế độ, chính sách đãi ngộ đối với Thẩm phán, Chấp hành viên 

để họ yên tâm công tác, cống hiến.  

3.2.4. Giải pháp về tăng cường ý thức pháp luật và sự tuân 

thủ pháp luật trong nhân dân  

Ý thức pháp luật của nhân dân có ảnh hưởng rất lớn đến việc 

thực hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án. 

Vì khi nhân dân có ý thức pháp luật cao họ sẽ luôn có ý thức tuân thủ 

thực hiện đầy đủ và nghiêm chỉnh các nghĩa vụ theo quy định của 

pháp luật, sử dụng đúng các quy định của pháp luật trong việc bảo vệ 

quyền lợi ích hợp của mình. Để nâng cao ý thức pháp luật trong nhân 

dân bên cạnh tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đảm bảo đồng bộ, 

khoa học, có tính thực tiễn cao, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật có 

liên quan đến việc thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án.  

Tiếp tục kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng phối 

hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp và hoạt động của 

các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành trong 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cần bố trí một khoản ngân 

sách cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giá các 

loại sách, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoặc 

phát miễn phí các loại sách và tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật 

cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
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dân tộc thiểu số. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và 

địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng 

và thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng các 

chuyên mục, chuyên trang về pháp luật với hình thức phong phú, 

sinh động; tăng thời lượng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

bằng tiếng Việt và tiếng các dân tộc thiểu số.  

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chủ động và tích 

cực phối hợp với các cơ quan nhà nước thực hiện phổ biến, giáo dục 

pháp luật cho các đoàn viên, hội viên, cộng tác viên; giám sát việc thi 

hành pháp luật của các cơ quan nhà nước, nhất là các cơ quan, cá 

nhân có liên quan trực tiếp đến việc thi hành các bản án, quyết định 

của Tòa án để kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm. 

Đổi mới các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Đào tạo 

đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp về phổ biến pháp luật; đổi mới chương 

trình, nội dung và phương pháp giảng dạy pháp luật ở trong các nhà 

trường; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ 

cho đội ngũ giáo viên luật và giáo viên giảng dạy môn giáo dục công 

dân ở các trường phổ thông; thường xuyên tổ chức nghiên cứu, rút 

kinh nghiệm về các phương pháp giáo dục pháp luật trong và ngoài 

nước để có những giải pháp giáo dục pháp luật hiệu quả hơn. Xuất 

bản các tài liệu phổ thông về pháp luật; sử dụng hệ thống đài truyền 

thanh ở cơ sở, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn…, đa dạng cách 

thức phổ biến, giáo dục pháp luật như tăng cường xuất bản và phát 

hành sách hỏi đáp pháp luật (kể cả sách song ngữ), tổ chức các cuộc 

thi tìm hiểu pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các 

hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo… Củng cố, tăng cường đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên pháp luật và tạo những điều kiện, môi trường thuận lợi 

để đội ngũ này làm tốt nhiệm vụ.  
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KẾT LUẬN 
 

Bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án là một nội 

dung quan trọng của hoạt động Nhà nước. Đặc biệt, trong Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì vai trò pháp chế luôn được đề cao, 

pháp luật được đảm bảo thực hiện. Pháp chế đòi hỏi phải chấp hành 

nghiêm chỉnh các phán quyết nhân danh công lý mà Tòa án và các cơ 

quan có thẩm quyền đã tuyên. Thông qua việc thi hành  những bản án, 

quyết định của Tòa án quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, 

cá nhân được bảo vệ, công bằng xã hội được bảo đảm, công lý được 

thực thi trên thực tế, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và  pháp 

chế XHCN, tăng cường hiệu lực hiệu quả của bộ máy Nhà. Việc thi 

hành các bản án, quyết định của Tòa án kém hiệu quả sẽ làm vô hiệu 

hóa toàn bộ hoạt động của các cơ quan tố tụng ở giai đoạn trước, gây 

mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm giảm sút lòng tin của 

nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật. Do đó, nguyên tắc bảo 

đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án là một nguyên tắc cơ bản 

được pháp luật nước ta ghi nhận. Thời gian qua việc thực hiện nguyên 

tắc này đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần quan trọng 

vào quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh 

đó việc thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án thời gian 

qua vẫn bộc lộ những tồn tại, hạn chế mà xuất phát từ những nguyên 

nhân về mặt pháp luật cũng như việc thực thi pháp luật cần được tiếp 

tục nghiên cứu để hoàn thiện nhằm nâng cao hơn nữa việc thi hành các 

bản án, quyết định của Tòa án. Trong phạm vi luận văn này với những 

suy nghĩ bước đầu trên cơ sở nhận thức về lý luận và thực tiễn thực 

hiện nguyên tắc bảo đảm hiệu lực bản án, quyết định của Tòa án chắc 

chắn luận văn sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Tác giả 

rất mong muốn các thầy cô giáo, các nhà khoa học và các cơ quan có 

thẩm quyền quan tâm nghiên cứu cho những ý kiến quí báu để lần 

nghiên cứu sau của tác giả đạt được kết quả cao hơn. 


